
Thông số kỹ thuật
TÔI.Thông số kỹ thuật chính
Sản phẩm người mẫu、tên
HQG5310JSQGD4 Phẳng Xe tải có cần cẩu
Tổng cộng Trọng lượng (kg)
31000
Điều khiển kiểu
8 x 4
Khối hàng (Kilôgam)
15200.14900
Tổng thể Kích thước (mm)
12000 × 2500 × 3950
Lề đường Trọng lượng (kg)
15605,15905
Hộp Kích thước bên trong (mm)
8000 × 2300 × 800
Ghế taxi (người đàn ông)
3
Trước sau Hang (mm)
1160/304
Cách tiếp cận/khởi hành góc (°)
32/13
Cơ sở chiều dài (mm)
1950+4500+1350
Số lượng trục
4
Tối đa tốc độ (km/h)
90
Trục Tải (kg)
6150/6900/17950
Ii.Crane sự chỉ rõ
Máy trục người mẫu
SQS300 / SQS250
Máy trục thương hiệu
XCMG
Tối đa nâng cân（Kilôgam）
12000 / 10000
Tối đa nâng cao（m）
14,5 / 14
Đang làm việc Bán kính (M)
12,5 / 12
Hỗ trợ chân (PC)
2/4
Số lượng vũ khí
4
Phương pháp hoạt động
Kiểm soát chỗ ngồi cao / Kiểm soát bên
Iii.Chassis thông số kỹ thuật
Khung gầm người mẫu
HQG1310GD4
Thương hiệu tên
Chufeng
Sản xuất



Hubei Mới Chufeng Auto Co., Ltd
Lốp xe KHÔNG.
12
Lốp xe sự chỉ rõ
10,00R20
Cách tiếp cận/khởi hành góc (°)
32/11
Thép Số mùa xuân
9/9/10
Đằng trước Track (MM)
1950/1950
Ở phía sau Track (MM)
1860/1860
Kiểu nhiên liệu
Dầu diesel
Khí thải tiêu chuẩn
Euro Iv
Động cơ người mẫu
Động cơ sản xuất
Sự dịch chuyển (ML)
Sức mạnh (kW)
YC6L280-41
Quảng Tây Công ty TNHH Máy móc Yuchai, Ltd
8424
206
>
Taxi
Taxi phẳng, nội thất sang trọng có thể nghiêng Cắt, chỗ ngồi và người ngủ.Với tay lái trợ lực, điều hòa
không khí có thể được trang bị Nếu khách hàng yêu cầu.
Iv.fifts
Đặc biệt được sử dụng cho hàng hóa Nâng và vận chuyển các bộ tải bánh xe lớn hơn hoặc bộ tải trình thu
thập thông tin. Nền tảng hàng hóa có thể mở rộng đến 3M.

10-12 tấn Chufeng 8*4 Crane được gắn chiếc xe tải Boom
Kính thiên văn

Hình ảnh sản phẩm










